
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 223972 Phan Nhựt Anh 13/11/2004 Cần Thơ DH22XDU01

2 237728 Chu Việt Bách 19/02/2005 Đắk Lắk DH23CKD01

3 221994 Bùi Như Bình 17/03/2004 Kiên Giang DH22CNT01

4 234183 Đặng Thị Phụng Cầm 19/11/2005 Cần Thơ DH23KTO02

5 233917 Lê Thị Ngọc Diệu 22/12/2005 Tiền Giang DH23LUA01

6 225454 Lê Huỳnh Đức 01/01/2004 Hậu Giang DH22XDU01

7 226473 Trần Nguyễn Bách Hợp 02/11/2004 Cà Mau DH22CNT01

8 235839 Trang Ánh Hừng 27/10/2005 Trà Vinh DH23LUA01

9 220783 Danh Trần Đăng Khoa 06/04/2004 Kiên Giang DH22TIN02

10 237395 Lê Thị Kim Liên 04/12/2005 Tiền Giang DH23LUA01

11 213138 Nguyễn Duy Linh 26/06/2003 Kiên Giang DH21XDU01

12 223257 Dương Phước Lộc 02/07/2004 Kiên Giang DH22OTO10

13 166862 Trương Phi Long 16/07/1997 Trà Vinh DH21XDU01

14 234954 Cao Hữu Luân 10/11/2005 Cần Thơ DH23KTO02

15 235451 Thôi Thị Thanh Mai 22/05/2005 Cần Thơ DH23LUA01

16 236144 Phạm Kim Mẫn 29/11/2005 Đồng Tháp DH23MAR03

17 235545 Bùi Văn Minh 28/05/2005 Hậu Giang DH23QTK05

18 234699 Phan Thị Ngọc Na 19/12/2005 Cần Thơ DH23KTO02

19 2110331 Huỳnh Nguyệt Ngân 04/04/2003 Cần Thơ DH21LUA02

20 224773 Thạch Thị Hồng Nghi 17/09/2004 Sóc Trăng DH22CNT01

21 210032 Trần Đặng Ngọc 25/06/2001 Cà Mau DH21LKT01

22 233118 Trần Trọng Nguyễn 25/02/2005 Cà Mau DH23QTK02

23 224163 Dương Lâm Trang Nhã 01/10/2004 Sóc Trăng DH22CNT01
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24 224897 Nguyễn Thảo Nhi 20/02/2004 Cà Mau DH22TIN02

25 235414 Trần Thị Yến Nhi 20/03/2005 An Giang DH23KTO02

26 234011 Trương Thị Huỳnh Như 10/01/2005 Đồng Tháp DH23KTO02

27 236683 Văn Thanh Phong 11/01/2005 An Giang DH23CKD01

28 221528 Ô Vĩnh Phúc 15/11/2004 Kiên Giang DH22TIN05

29 226534 Trần Hoàng Phúc 30/03/2004 Kiên Giang DH22OTO10

30 210063 Lương Thọ Phước 19/08/2002 Hậu Giang DH21OTO01

31 223270 Nguyễn Trúc Phương 25/07/2004 Cà Mau DH22XDU01

32 219437 Võ Kim Phượng 02/02/2003 Hậu Giang DH21LKT01

33 222776 Nguyễn Thúy Quỳnh 06/08/2004 Bạc Liêu DH22TIN02

34 223169 Nguyễn Văn Sắt 19/09/2003 Sóc Trăng DH22XDU01

35 234293 Huỳnh Hữu Tài 14/02/2005 Vĩnh Long DH23MAR02

36 232728 Nguyễn Nhân Tài 31/12/2005 Hậu Giang DH23LUA01

37 235235 Phan Thị Thu Thảo 01/05/2005 Vĩnh Long DH23KTO02

38 221366 Lê Thị Hoài Thu 10/08/2004 Kiên Giang DH22TCN01

39 214284 Phạm Thị Mỹ Trân 09/09/2003 DH21LKT02

40 234028 Lư Nhật Vy 28/03/2005 Sóc Trăng DH23KTO02

41 234992 Trần Thị Thúy Vy 10/09/2005 An Giang DH23KTO02


